
Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

004827AA730117407B9826C058BB07E75AMã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000306

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 01 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Chả cốm 300g Gói 450 39.600 17.820.000

2 Chả nướng 300g Gói 200 37.840 7.568.000

3 Chân gà sả tắc 250g Hộp 103 20.453 2.106.659

4 Chân gà sả tắc 500g Hộp 40 36.500 1.460.000

5 Chân gà sốt thái 250g Hộp 120 21.951 2.634.120

6 Chân giò heo muối 100g Gói 200 15.125 3.025.000

7 Chân giò heo muối 300g Gói 700 45.374 31.761.800

8 Chân giò heo muối 500g Gói 270 71.987 19.436.490

9 Gà hấp xì dầu 500g Gói 260 55.176 14.345.760

10 Gà hun cỏ xạ hương 500g Gói 52 62.810 3.266.120

11 Gà muối 500g Gói 728 61.050 44.444.400

12 Gà muối hun khói 300g Gói 60 31.864 1.911.840

13 Giò Lụa 250g Gói 200 31.214 6.242.800

14 Giò sụn gà 250g Gói 130 30.272 3.935.360

15 Giò tai lưỡi xào 250g Gói 600 30.982 18.589.200

16 Mọc nấm hương 250g Gói 260 28.565 7.426.900

17 Mọc nấm hương 500g Gói 40 57.130 2.285.200

18 Tai heo muối 200g Gói 480 31.760 15.244.800

19 Tai heo sốt thái 150g Gói 60 12.241 734.460

20 Tai heo sốt thái 250g Hộp 114 20.830 2.374.620

21 Tai heo sốt thái 500g Hộp 30 35.272 1.058.160

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

004827AA730117407B9826C058BB07E75AMã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000306

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 01 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: 8

Tổng cộng tiền thanh toán: 224.285.424

% Tiền thuế GTGT: 16.613.735

207.671.689

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người mua hàng

................................................................................................................................................................................

Hai trăm hai mươi tư triệu hai trăm tám mươi lăm nghìn bốn trăm hai mươi tư đồng.Số tiền viết bằng chữ:

Ðã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

Ký ngày: 01/12/2025 22:32:53

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THỰC PHẨM NGỌC THƠM

FOODS

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

00D9C08A38BEA94E3D9FD57EF88A2E8457Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000307

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 01 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Chả cốm 300g Gói 270 39.600 10.692.000

2 Chả nướng 300g Gói 200 37.840 7.568.000

3 Chân gà sả tắc 250g Hộp 30 20.453 613.590

4 Chân gà sốt thái 250g Hộp 30 21.951 658.530

5 Chân giò heo muối 100g Gói 100 15.125 1.512.500

6 Chân giò heo muối 300g Gói 1.821 45.374 82.626.054

7 Chân giò heo muối 500g Gói 90 71.987 6.478.830

8 Gà muối 500g Gói 1.040 61.050 63.492.000

9 Giò Lụa 250g Gói 101 31.214 3.152.614

10 Giò sụn gà 250g Gói 100 30.272 3.027.200

11 Giò tai lưỡi xào 250g Gói 600 30.982 18.589.200

12 Mọc nấm hương 250g Gói 781 28.565 22.309.265

13 Tai heo muối 200g Gói 205 31.760 6.510.800

14 Tai heo muối 400g Gói 5 62.331 311.655

15 Tai heo sốt thái 250g Hộp 30 20.830 624.900

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

00D9C08A38BEA94E3D9FD57EF88A2E8457Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000307

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 01 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: 8

Tổng cộng tiền thanh toán: 246.420.509

% Tiền thuế GTGT: 18.253.371

228.167.138

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người mua hàng

................................................................................................................................................................................

Hai trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi nghìn năm trăm linh chín đồng.Số tiền viết bằng chữ:

Ðã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

Ký ngày: 01/12/2025 22:33:18

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THỰC PHẨM NGỌC THƠM

FOODS

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

002F2C5D8236634C2CA13D5E334516D5C5Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000308

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 02 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Gà muối 500g Gói 416 61.050 25.396.800

2 Chân giò heo muối 300g Gói 560 45.374 25.409.440

3 Chân giò heo muối 500g Gói 90 71.987 6.478.830

4 Giò tai lưỡi xào 250g Gói 408 30.982 12.640.656

5 Tai heo muối 200g Gói 247 31.760 7.844.720

6 Tai heo muối 400g Gói 40 62.331 2.493.240

7 Mọc nấm hương 250g Gói 130 28.565 3.713.450

8 Chả cốm 300g Gói 90 39.600 3.564.000

9 Chả nướng 300g Gói 100 37.840 3.784.000

10 Giò Lụa 250g Gói 100 31.214 3.121.400

11 Gà hấp xì dầu 500g Gói 104 55.176 5.738.304

12 Chân gà sốt thái 250g Hộp 5 21.951 109.755

13 Chân gà sả tắc 250g Hộp 40 20.453 818.120

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

002F2C5D8236634C2CA13D5E334516D5C5Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000308

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 02 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: 8

Tổng cộng tiền thanh toán: 109.201.732

% Tiền thuế GTGT: 8.089.017

101.112.715

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người mua hàng

................................................................................................................................................................................

Một trăm linh chín triệu hai trăm linh một nghìn bảy trăm ba mươi hai đồng.Số tiền viết bằng chữ:

Ðã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

Ký ngày: 02/12/2025 22:39:31

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THỰC PHẨM NGỌC THƠM

FOODS

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

00994CAB848427443B8159E7830D8A16D3Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000309

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 02 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Gà muối 500g Gói 1.042 61.050 63.614.100

2 Chân giò heo muối 300g Gói 1.400 45.374 63.523.600

3 Giò tai lưỡi xào 250g Gói 601 30.982 18.620.182

4 Tai heo muối 200g Gói 200 31.760 6.352.000

5 Mọc nấm hương 250g Gói 650 28.565 18.567.250

6 Chả cốm 300g Gói 270 39.600 10.692.000

7 Chả nướng 300g Gói 100 37.840 3.784.000

8 Gà hấp xì dầu 500g Gói 52 55.176 2.869.152

9 Gà muối hun khói 300g Gói 30 31.864 955.920

10 Tai heo sốt thái 150g Gói 32 12.241 391.712

11 Chân gà sốt thái 250g Hộp 30 21.951 658.530

12 Tai heo sốt thái 250g Hộp 30 20.830 624.900

13 Chân gà sả tắc 250g Hộp 30 20.453 613.590

14 Chân gà sả tắc 150g Gói 30 11.027 330.810

15 Tai heo sốt thái 500g Hộp 5 35.272 176.360

16 Mọc nấm hương 500g Gói 5 57.130 285.650

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

00994CAB848427443B8159E7830D8A16D3Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000309

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 02 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: 8

Tổng cộng tiền thanh toán: 207.424.536

% Tiền thuế GTGT: 15.364.780

192.059.756

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người mua hàng

................................................................................................................................................................................

Hai trăm linh bảy triệu bốn trăm hai mươi tư nghìn năm trăm ba mươi sáu đồng.Số tiền viết bằng chữ:

Ðã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

Ký ngày: 02/12/2025 22:39:54

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THỰC PHẨM NGỌC THƠM

FOODS

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

00DEFA782E89374326902C2AFBDA5D23B1Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000310

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 03 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Gà muối 500g Gói 156 61.050 9.523.800

2 Chân giò heo muối 300g Gói 700 45.374 31.761.800

3 Chân giò heo muối 500g Gói 180 71.987 12.957.660

4 Giò tai lưỡi xào 250g Gói 600 30.982 18.589.200

5 Tai heo muối 400g Gói 64 62.331 3.989.184

6 Chả cốm 300g Gói 270 39.600 10.692.000

7 Gà hun cỏ xạ hương 500g Gói 52 62.810 3.266.120

8 Giò sụn gà 250g Gói 50 30.272 1.513.600

9 Chân giò heo muối 100g Gói 103 15.125 1.557.875

10 Tai heo sốt thái 250g Hộp 69 20.830 1.437.270

11 Chân gà sốt thái 250g Hộp 132 21.951 2.897.532

12 Chân gà sả tắc 250g Hộp 70 20.453 1.431.710

13 Mọc nấm hương 500g Gói 40 57.130 2.285.200

14 Tai heo sốt thái 500g Hộp 50 35.272 1.763.600

15 Chân gà sả tắc 500g Hộp 80 36.500 2.920.000

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

00DEFA782E89374326902C2AFBDA5D23B1Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000310

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 03 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: 8

Tổng cộng tiền thanh toán: 115.113.475

% Tiền thuế GTGT: 8.526.924

106.586.551

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người mua hàng

................................................................................................................................................................................

Một trăm mười lăm triệu một trăm mười ba nghìn bốn trăm bảy mươi lăm đồng.Số tiền viết bằng chữ:

Ðã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

Ký ngày: 03/12/2025 16:38:50

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THỰC PHẨM NGỌC THƠM

FOODS

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

00EF40A971B78543B0BD782A0D81CB4AB4Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000311

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 03 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Gà muối 500g Gói 1.041 61.050 63.553.050

2 Chân giò heo muối 300g Gói 1.400 45.374 63.523.600

3 Giò tai lưỡi xào 250g Gói 600 30.982 18.589.200

4 Tai heo muối 200g Gói 600 31.760 19.056.000

5 Mọc nấm hương 250g Gói 780 28.565 22.280.700

6 Chả cốm 300g Gói 270 39.600 10.692.000

7 Chả nướng 300g Gói 200 37.840 7.568.000

8 Giò Lụa 250g Gói 100 31.214 3.121.400

9 Gà hấp xì dầu 500g Gói 52 55.176 2.869.152

10 Tai heo sốt thái 150g Gói 20 12.241 244.820

11 Chân gà sốt thái 250g Hộp 10 21.951 219.510

12 Tai heo sốt thái 250g Hộp 10 20.830 208.300

13 Chân gà sả tắc 250g Hộp 10 20.453 204.530

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

00EF40A971B78543B0BD782A0D81CB4AB4Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000311

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 03 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: 8

Tổng cộng tiền thanh toán: 229.100.683

% Tiền thuế GTGT: 16.970.421

212.130.262

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người mua hàng

................................................................................................................................................................................

Hai trăm hai mươi chín triệu một trăm nghìn sáu trăm tám mươi ba đồng.Số tiền viết bằng chữ:

Ðã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

Ký ngày: 03/12/2025 16:46:56

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THỰC PHẨM NGỌC THƠM

FOODS

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn

tiep theo trang truoc - trang 2/2

Tra cứu hóa đơn điện tử tại trang web https://tracuuonline78.ngogiaphat.vn - MTC: EE97EFFED4F34F32A5C9A37100E98456



Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

0022B34C08E4854EADB418ECEC272AFAFAMã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000312

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 04 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Gà muối 500g Gói 468 61.050 28.571.400

2 Chân giò heo muối 300g Gói 560 45.374 25.409.440

3 Giò tai lưỡi xào 250g Gói 400 30.982 12.392.800

4 Tai heo muối 200g Gói 240 31.760 7.622.400

5 Chả cốm 300g Gói 90 39.600 3.564.000

6 Chả nướng 300g Gói 100 37.840 3.784.000

7 Giò Lụa 250g Gói 100 31.214 3.121.400

8 Chân giò heo muối 100g Gói 200 15.125 3.025.000

9 Gà hấp xì dầu 500g Gói 52 55.176 2.869.152

10 Tai heo sốt thái 250g Hộp 100 20.830 2.083.000

11 Chân gà sốt thái 250g Hộp 100 21.951 2.195.100

12 Chân gà sả tắc 250g Hộp 183 20.453 3.742.899

13 Tai heo sốt thái 150g Gói 50 12.241 612.050

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn

trang 1/2
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

0022B34C08E4854EADB418ECEC272AFAFAMã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000312

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 04 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: 8

Tổng cộng tiền thanh toán: 106.912.052

% Tiền thuế GTGT: 7.919.411

98.992.641

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người mua hàng

................................................................................................................................................................................

Một trăm linh sáu triệu chín trăm mười hai nghìn không trăm năm mươi hai đồng.Số tiền viết bằng chữ:

Ðã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

Ký ngày: 04/12/2025 17:21:48

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THỰC PHẨM NGỌC THƠM

FOODS

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

009ACF81633D824B14AB8F22B9575E47F6Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000313

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 05 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Gà muối 500g Gói 104 61.050 6.349.200

2 Chân giò heo muối 300g Gói 700 45.374 31.761.800

3 Chân giò heo muối 500g Gói 362 71.987 26.059.294

4 Giò tai lưỡi xào 250g Gói 200 30.982 6.196.400

5 Tai heo muối 400g Gói 100 62.331 6.233.100

6 Mọc nấm hương 250g Gói 130 28.565 3.713.450

7 Chả cốm 300g Gói 90 39.600 3.564.000

8 Gà hấp xì dầu 500g Gói 52 55.176 2.869.152

9 Gà muối hun khói 300g Gói 60 31.864 1.911.840

10 Tai heo sốt thái 250g Hộp 67 20.830 1.395.610

11 Chân gà sốt thái 250g Hộp 64 21.951 1.404.864

12 Chân gà sả tắc 250g Hộp 124 20.453 2.536.172

13 Tai heo sốt thái 500g Hộp 120 35.272 4.232.640

14 Chân gà sả tắc 500g Hộp 120 36.500 4.380.000

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

009ACF81633D824B14AB8F22B9575E47F6Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000313

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 05 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: 8

Tổng cộng tiền thanh toán: 110.816.124

% Tiền thuế GTGT: 8.208.602

102.607.522

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người mua hàng

................................................................................................................................................................................

Một trăm mười triệu tám trăm mười sáu nghìn một trăm hai mươi tư đồng.Số tiền viết bằng chữ:

Ðã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

Ký ngày: 05/12/2025 17:39:59

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THỰC PHẨM NGỌC THƠM

FOODS

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

00EF982F1AE8F74A2F895958CC59A56943Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000314

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 05 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Gà muối 500g Gói 1.300 61.050 79.365.000

2 Chân giò heo muối 300g Gói 1.820 45.374 82.580.680

3 Giò tai lưỡi xào 250g Gói 801 30.982 24.816.582

4 Tai heo muối 200g Gói 400 31.760 12.704.000

5 Mọc nấm hương 250g Gói 782 28.565 22.337.830

6 Chả cốm 300g Gói 270 39.600 10.692.000

7 Chả nướng 300g Gói 200 37.840 7.568.000

8 Giò Lụa 250g Gói 100 31.214 3.121.400

9 Giò sụn gà 250g Gói 101 30.272 3.057.472

10 Gà hấp xì dầu 500g Gói 52 55.176 2.869.152

11 Chân gà sốt thái 250g Hộp 20 21.951 439.020

12 Tai heo sốt thái 250g Hộp 20 20.830 416.600

13 Chân gà sả tắc 250g Hộp 20 20.453 409.060

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

00EF982F1AE8F74A2F895958CC59A56943Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000314

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 05 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: 8

Tổng cộng tiền thanh toán: 270.406.940

% Tiền thuế GTGT: 20.030.144

250.376.796

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người mua hàng

................................................................................................................................................................................

Hai trăm bảy mươi triệu bốn trăm linh sáu nghìn chín trăm bốn mươi đồng.Số tiền viết bằng chữ:

Ðã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

Ký ngày: 05/12/2025 17:44:30

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THỰC PHẨM NGỌC THƠM

FOODS

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn

tiep theo trang truoc - trang 2/2

Tra cứu hóa đơn điện tử tại trang web https://tracuuonline78.ngogiaphat.vn - MTC: EFB2A624781744B581D262013E0C2E91



Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

0016F0937894884126AA37FE5DDE3709E7Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000315

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 06 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Gà muối 500g Gói 416 61.050 25.396.800

2 Chân giò heo muối 300g Gói 701 45.374 31.807.174

3 Chân giò heo muối 500g Gói 90 71.987 6.478.830

4 Giò tai lưỡi xào 250g Gói 600 30.982 18.589.200

5 Tai heo muối 200g Gói 240 31.760 7.622.400

6 Mọc nấm hương 250g Gói 130 28.565 3.713.450

7 Chả cốm 300g Gói 90 39.600 3.564.000

8 Chả nướng 300g Gói 100 37.840 3.784.000

9 Giò Lụa 250g Gói 224 31.214 6.991.936

10 Gà hấp xì dầu 500g Gói 52 55.176 2.869.152

Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: 8

Tổng cộng tiền thanh toán: 119.682.297

% Tiền thuế GTGT: 8.865.355

110.816.942

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người mua hàng

................................................................................................................................................................................

Một trăm mười chín triệu sáu trăm tám mươi hai nghìn hai trăm chín mươi bảy đồng.Số tiền viết bằng chữ:

Ðã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

Ký ngày: 06/12/2025 17:30:44

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THỰC PHẨM NGỌC THƠM

FOODS

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn

Tra cứu hóa đơn điện tử tại trang web https://tracuuonline78.ngogiaphat.vn - MTC: 161904FA1D3E40D9924E0E4FEEAE8265



Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

005ECABA4E710040E4B7532A18C6D545E4Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000316

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 06 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Gà muối 500g Gói 1.300 61.050 79.365.000

2 Chân giò heo muối 300g Gói 1.680 45.374 76.228.320

3 Chân giò heo muối 500g Gói 90 71.987 6.478.830

4 Giò tai lưỡi xào 250g Gói 801 30.982 24.816.582

5 Tai heo muối 200g Gói 602 31.760 19.119.520

6 Mọc nấm hương 250g Gói 780 28.565 22.280.700

7 Chả cốm 300g Gói 450 39.600 17.820.000

8 Giò Lụa 250g Gói 100 31.214 3.121.400

9 Giò sụn gà 250g Gói 100 30.272 3.027.200

10 Gà hấp xì dầu 500g Gói 52 55.176 2.869.152

11 Chân gà sả tắc 500g Hộp 5 36.500 182.500

12 Tai heo sốt thái 500g Hộp 5 35.272 176.360

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn

trang 1/2
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

005ECABA4E710040E4B7532A18C6D545E4Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000316

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 06 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: 8

Tổng cộng tiền thanh toán: 275.924.409

% Tiền thuế GTGT: 20.438.845

255.485.564

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người mua hàng

................................................................................................................................................................................

Hai trăm bảy mươi lăm triệu chín trăm hai mươi tư nghìn bốn trăm linh chín đồng.Số tiền viết bằng chữ:

Ðã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

Ký ngày: 06/12/2025 17:33:21

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THỰC PHẨM NGỌC THƠM

FOODS

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

001CB659C180AC43E0AA18EEC7CD4F1809Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000317

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 08 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Gà muối 500g Gói 624 61.050 38.095.200

2 Chân giò heo muối 300g Gói 700 45.374 31.761.800

3 Chân giò heo muối 500g Gói 180 71.987 12.957.660

4 Giò tai lưỡi xào 250g Gói 600 30.982 18.589.200

5 Tai heo muối 400g Gói 60 62.331 3.739.860

6 Mọc nấm hương 250g Gói 260 28.565 7.426.900

7 Chả cốm 300g Gói 270 39.600 10.692.000

8 Chả nướng 300g Gói 200 37.840 7.568.000

9 Gà hun cỏ xạ hương 500g Gói 52 62.810 3.266.120

10 Bắp giò heo muối vị Tayaki 450g Gói 182 65.541 11.928.462

11 Giò Lụa 250g Gói 200 31.214 6.242.800

12 Giò sụn gà 250g Gói 50 30.272 1.513.600

13 Tai heo sốt thái 250g Hộp 100 20.830 2.083.000

14 Chân gà sốt thái 250g Hộp 80 21.951 1.756.080

15 Chân gà sả tắc 250g Hộp 100 20.453 2.045.300

16 Tai heo sốt thái 500g Hộp 60 35.272 2.116.320

17 Chân gà sả tắc 500g Hộp 60 36.500 2.190.000

18 Gà hấp xì dầu 500g Gói 105 55.176 5.793.480

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

001CB659C180AC43E0AA18EEC7CD4F1809Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000317

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 08 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: 8

Tổng cộng tiền thanh toán: 183.347.045

% Tiền thuế GTGT: 13.581.263

169.765.782

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người mua hàng

................................................................................................................................................................................

Một trăm tám mươi ba triệu ba trăm bốn mươi bảy nghìn không trăm bốn mươi lăm
đồng.

Số tiền viết bằng chữ:

Ðã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

Ký ngày: 08/12/2025 22:00:14

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THỰC PHẨM NGỌC THƠM

FOODS

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

0002D6E43EFB084310B572D76F0D092FF1Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000318

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 09 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Gà muối 500g Gói 1.821 61.050 111.172.050

2 Chân giò heo muối 300g Gói 2.113 45.374 95.875.262

3 Giò tai lưỡi xào 250g Gói 1.600 30.982 49.571.200

4 Tai heo muối 200g Gói 1.000 31.760 31.760.000

5 Mọc nấm hương 250g Gói 1.560 28.565 44.561.400

6 Chả cốm 300g Gói 810 39.600 32.076.000

7 Giò Lụa 250g Gói 100 31.214 3.121.400

8 Giò sụn gà 250g Gói 100 30.272 3.027.200

9 Gà hấp xì dầu 500g Gói 52 55.176 2.869.152

10 Chân gà sốt thái 250g Hộp 20 21.951 439.020

11 Tai heo sốt thái 250g Hộp 20 20.830 416.600

12 Chân gà sả tắc 250g Hộp 20 20.453 409.060

13 Chân gà sả tắc 500g Hộp 5 36.500 182.500

14 Tai heo sốt thái 500g Hộp 5 35.272 176.360

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn

trang 1/2
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

0002D6E43EFB084310B572D76F0D092FF1Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000318

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 09 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: 8

Tổng cộng tiền thanh toán: 405.709.780

% Tiền thuế GTGT: 30.052.576

375.657.204

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người mua hàng

................................................................................................................................................................................

Bốn trăm linh năm triệu bảy trăm linh chín nghìn bảy trăm tám mươi đồng.Số tiền viết bằng chữ:

Ðã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

Ký ngày: 09/12/2025 18:56:55

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THỰC PHẨM NGỌC THƠM

FOODS

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn

tiep theo trang truoc - trang 2/2

Tra cứu hóa đơn điện tử tại trang web https://tracuuonline78.ngogiaphat.vn - MTC: 8EECF95FB781492C9B589E18D281FF23



Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

004E71583D4733400FA6EE99A801BEDB35Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000319

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 09 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Gà muối 500g Gói 262 61.050 15.995.100

2 Chân giò heo muối 300g Gói 842 45.374 38.204.908

3 Chân giò heo muối 500g Gói 90 71.987 6.478.830

4 Giò tai lưỡi xào 250g Gói 400 30.982 12.392.800

5 Tai heo muối 200g Gói 480 31.760 15.244.800

6 Tai heo muối 400g Gói 64 62.331 3.989.184

7 Chả cốm 300g Gói 90 39.600 3.564.000

8 Gà hun cỏ xạ hương 500g Gói 52 62.810 3.266.120

9 Bắp giò heo muối vị Tayaki 450g Gói 185 65.541 12.125.085

10 Giò Lụa 250g Gói 100 31.214 3.121.400

11 Gà hấp xì dầu 500g Gói 52 55.176 2.869.152

12 Gà muối hun khói 300g Gói 60 31.864 1.911.840

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn

trang 1/2
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

004E71583D4733400FA6EE99A801BEDB35Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000319

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 09 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: 8

Tổng cộng tiền thanh toán: 128.696.277

% Tiền thuế GTGT: 9.533.058

119.163.219

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người mua hàng

................................................................................................................................................................................

Một trăm hai mươi tám triệu sáu trăm chín mươi sáu nghìn hai trăm bảy mươi bảy
đồng.

Số tiền viết bằng chữ:

Ðã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

Ký ngày: 09/12/2025 18:59:50

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THỰC PHẨM NGỌC THƠM

FOODS

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn

tiep theo trang truoc - trang 2/2

Tra cứu hóa đơn điện tử tại trang web https://tracuuonline78.ngogiaphat.vn - MTC: 5781B41176B643E8844AC6B4A75D40A1



Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

002D06C811589E46AB8976C6FEB9D6D4A5Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000320

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 10 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Gà muối 500g Gói 365 61.050 22.283.250

2 Chân giò heo muối 300g Gói 420 45.374 19.057.080

3 Chân giò heo muối 500g Gói 90 71.987 6.478.830

4 Giò tai lưỡi xào 250g Gói 600 30.982 18.589.200

5 Mọc nấm hương 250g Gói 131 28.565 3.742.015

6 Chả cốm 300g Gói 270 39.600 10.692.000

7 Chả nướng 300g Gói 100 37.840 3.784.000

8 Bắp giò heo muối vị Tayaki 450g Gói 90 65.541 5.898.690

9 Chân giò heo muối 100g Gói 100 15.125 1.512.500

10 Gà hấp xì dầu 500g Gói 104 55.176 5.738.304

11 Lạp xưởng Tây Bắc 500g Gói 160 51.805 8.288.800

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

002D06C811589E46AB8976C6FEB9D6D4A5Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000320

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 10 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: 8

Tổng cộng tiền thanh toán: 114.549.843

% Tiền thuế GTGT: 8.485.174

106.064.669

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người mua hàng

................................................................................................................................................................................

Một trăm mười bốn triệu năm trăm bốn mươi chín nghìn tám trăm bốn mươi ba đồng.Số tiền viết bằng chữ:

Ðã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

Ký ngày: 10/12/2025 18:15:22

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THỰC PHẨM NGỌC THƠM

FOODS

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

0084F80F3DA37C407B91263FF0B3BF1E88Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000321

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 10 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Gà muối 500g Gói 1.041 61.050 63.553.050

2 Chân giò heo muối 300g Gói 1.961 45.374 88.978.414

3 Giò tai lưỡi xào 250g Gói 204 30.982 6.320.328

4 Chả cốm 300g Gói 540 39.600 21.384.000

5 Giò Lụa 250g Gói 100 31.214 3.121.400

6 Giò sụn gà 250g Gói 100 30.272 3.027.200

7 Gà hấp xì dầu 500g Gói 52 55.176 2.869.152

8 Lạp xưởng Tây Bắc 500g Gói 60 51.805 3.108.300

Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: 8

Tổng cộng tiền thanh toán: 207.750.792

% Tiền thuế GTGT: 15.388.948

192.361.844

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người mua hàng

................................................................................................................................................................................

Hai trăm linh bảy triệu bảy trăm năm mươi nghìn bảy trăm chín mươi hai đồng.Số tiền viết bằng chữ:

Ðã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

Ký ngày: 10/12/2025 18:24:57

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THỰC PHẨM NGỌC THƠM

FOODS

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

002B2633643179401D80B32AD7AFAA9D93Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000322

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 11 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Gà muối 500g Gói 313 61.050 19.108.650

2 Chân giò heo muối 300g Gói 560 45.374 25.409.440

3 Chân giò heo muối 500g Gói 180 71.987 12.957.660

4 Giò tai lưỡi xào 250g Gói 401 30.982 12.423.782

5 Tai heo muối 200g Gói 240 31.760 7.622.400

6 Chả cốm 300g Gói 90 39.600 3.564.000

7 Chả nướng 300g Gói 100 37.840 3.784.000

8 Giò Lụa 250g Gói 100 31.214 3.121.400

9 Gà hấp xì dầu 500g Gói 52 55.176 2.869.152

10 Lạp xưởng Tây Bắc 500g Gói 320 51.805 16.577.600

Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: 8

Tổng cộng tiền thanh toán: 116.033.131

% Tiền thuế GTGT: 8.595.047

107.438.084

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người mua hàng

................................................................................................................................................................................

Một trăm mười sáu triệu không trăm ba mươi ba nghìn một trăm ba mươi mốt đồng.Số tiền viết bằng chữ:

Ðã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

Ký ngày: 11/12/2025 22:11:06

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THỰC PHẨM NGỌC THƠM

FOODS

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

00884232AF2EEC45E28F3EEB30732EC7EAMã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000323

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 12 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Gà muối 500g Gói 313 61.050 19.108.650

2 Chân giò heo muối 300g Gói 700 45.374 31.761.800

3 Chân giò heo muối 500g Gói 181 71.987 13.029.647

4 Tai heo muối 400g Gói 60 62.331 3.739.860

5 Chả cốm 300g Gói 180 39.600 7.128.000

6 Bắp giò heo muối vị Tayaki 450g Gói 305 65.541 19.990.005

7 Chân giò heo muối 100g Gói 50 15.125 756.250

8 Gà muối hun khói 300g Gói 60 31.864 1.911.840

9 Lạp xưởng Tây Bắc 500g Gói 423 51.805 21.913.515

Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: 8

Tổng cộng tiền thanh toán: 128.886.732

% Tiền thuế GTGT: 9.547.165

119.339.567

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người mua hàng

................................................................................................................................................................................

Một trăm hai mươi tám triệu tám trăm tám mươi sáu nghìn bảy trăm ba mươi hai
đồng.

Số tiền viết bằng chữ:

Ðã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

Ký ngày: 12/12/2025 22:43:28

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THỰC PHẨM NGỌC THƠM

FOODS

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

0080357136DC4A4EDE8B21D85866DA8091Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000324

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 12 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Gà muối 500g Gói 1.040 61.050 63.492.000

2 Chân giò heo muối 300g Gói 1.405 45.374 63.750.470

3 Giò tai lưỡi xào 250g Gói 800 30.982 24.785.600

4 Tai heo muối 200g Gói 400 31.760 12.704.000

5 Tai heo muối 400g Gói 5 62.331 311.655

6 Mọc nấm hương 250g Gói 780 28.565 22.280.700

7 Chả cốm 300g Gói 450 39.600 17.820.000

8 Chả nướng 300g Gói 100 37.840 3.784.000

9 Bắp giò heo muối vị Tayaki 450g Gói 65 65.541 4.260.165

10 Giò Lụa 250g Gói 100 31.214 3.121.400

11 Giò sụn gà 250g Gói 100 30.272 3.027.200

12 Gà hấp xì dầu 500g Gói 52 55.176 2.869.152

13 Chân gà sốt thái 250g Hộp 30 21.951 658.530

14 Tai heo sốt thái 250g Hộp 30 20.830 624.900

15 Chân gà sả tắc 250g Hộp 30 20.453 613.590

16 Chân giò heo vị Tayaki 450g Gói 5 66.241 331.205

17 Gà muối hun cỏ xạ hương 500g Gói 5 62.810 314.050

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn

trang 1/2
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Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

0080357136DC4A4EDE8B21D85866DA8091Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000324

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 12 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: 8

Tổng cộng tiền thanh toán: 242.728.506

% Tiền thuế GTGT: 17.979.889

224.748.617

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người mua hàng

................................................................................................................................................................................

Hai trăm bốn mươi hai triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn năm trăm linh sáu đồng.Số tiền viết bằng chữ:

Ðã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

Ký ngày: 12/12/2025 22:43:59

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THỰC PHẨM NGỌC THƠM

FOODS

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn

tiep theo trang truoc - trang 2/2

Tra cứu hóa đơn điện tử tại trang web https://tracuuonline78.ngogiaphat.vn - MTC: 72E6F03D47754E8893AEF5C9CB10E92E



Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

00A7DFED70CB1A4258866B86F8CCDAF195Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000325

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 13 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Gà muối 500g Gói 313 61.050 19.108.650

2 Chân giò heo muối 300g Gói 700 45.374 31.761.800

3 Chân giò heo muối 500g Gói 90 71.987 6.478.830

4 Giò tai lưỡi xào 250g Gói 800 30.982 24.785.600

5 Tai heo muối 200g Gói 480 31.760 15.244.800

6 Mọc nấm hương 250g Gói 130 28.565 3.713.450

7 Chả cốm 300g Gói 90 39.600 3.564.000

8 Chả nướng 300g Gói 100 37.840 3.784.000

9 Gà hấp xì dầu 500g Gói 104 55.176 5.738.304

10 Lạp xưởng Tây Bắc 500g Gói 58 51.805 3.004.690

Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: 8

Tổng cộng tiền thanh toán: 126.558.854

% Tiền thuế GTGT: 9.374.730

117.184.124

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người mua hàng

................................................................................................................................................................................

Một trăm hai mươi sáu triệu năm trăm năm mươi tám nghìn tám trăm năm mươi tư
đồng.

Số tiền viết bằng chữ:

Ðã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

Ký ngày: 13/12/2025 16:37:32

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THỰC PHẨM NGỌC THƠM

FOODS

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn

Tra cứu hóa đơn điện tử tại trang web https://tracuuonline78.ngogiaphat.vn - MTC: ED6A3217BB764B5992E40A25397309E8



Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

007E0CD2FB783340F5A9DCE001E9567BB7Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000326

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 13 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Gà muối 500g Gói 1.040 61.050 63.492.000

2 Chân giò heo muối 300g Gói 1.400 45.374 63.523.600

3 Giò tai lưỡi xào 250g Gói 1.000 30.982 30.982.000

4 Tai heo muối 200g Gói 1.000 31.760 31.760.000

5 Mọc nấm hương 250g Gói 910 28.565 25.994.150

6 Chả cốm 300g Gói 540 39.600 21.384.000

7 Chả nướng 300g Gói 100 37.840 3.784.000

8 Giò Lụa 250g Gói 100 31.214 3.121.400

9 Giò sụn gà 250g Gói 100 30.272 3.027.200

10 Gà hấp xì dầu 500g Gói 52 55.176 2.869.152

11 Lạp xưởng Tây Bắc 500g Gói 10 51.805 518.050

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn

trang 1/2

Tra cứu hóa đơn điện tử tại trang web https://tracuuonline78.ngogiaphat.vn - MTC: 7004FA1BEE794AAC899B3DD8420935B2



Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: CCCD/ Số hộ chiếu:

TM/CK Số tài khoản:Hình thức thanh toán:

12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

007E0CD2FB783340F5A9DCE001E9567BB7Mã CQT:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ:

Mã số thuế:0309391503

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Số : 0000326

Ký hiệu: 1C25TTF

Số tài khoản: 1068696666 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB ) - CN Tân Bình

Điện thoại: 0982525151

Địa chỉ:

1102026993Mã số thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODSĐơn vị bán hàng:

1452946868 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) -CN 30/4

Ngày 13 Tháng 12 Năm 2025

(BẢN THỂ HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: 8

Tổng cộng tiền thanh toán: 270.491.996

% Tiền thuế GTGT: 20.036.444

250.455.552

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
Người mua hàng

................................................................................................................................................................................

Hai trăm bảy mươi triệu bốn trăm chín mươi mốt nghìn chín trăm chín mươi sáu
đồng.

Số tiền viết bằng chữ:

Ðã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

Ký ngày: 13/12/2025 16:39:57

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THỰC PHẨM NGỌC THƠM

FOODS

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phần mềm được cung cấp bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ngô Gia Phát. MST: 0311942758 - Hotline: 0913 724 738 - Website: www.ngogiaphat.vn

tiep theo trang truoc - trang 2/2

Tra cứu hóa đơn điện tử tại trang web https://tracuuonline78.ngogiaphat.vn - MTC: 7004FA1BEE794AAC899B3DD8420935B2


